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8.08.27.58.09.07.09.07.010.010.09.087.67.57.06.09.09.06.08.07.09.09Nguyễn Trọng Hoài Anh1

7.07.16.56.58.06.08.07.07.06.010.076.87.05.05.58.58.55.07.08.06.08XĐào Thị Thu Anh2

6.66.77.56.57.56.04.06.58.08.09.066.45.55.05.57.56.06.09.07.07.09XNguyễn Thị Phương Dung3

5.55.45.05.05.03.55.54.07.08.010.065.85.54.05.07.85.55.07.05.09.07Nguyễn Thanh  Dũng4

5.25.45.56.03.05.06.54.07.07.06.064.93.52.05.07.36.05.05.07.05.05Nguyễn Tiến Dũng5

6.76.77.07.06.06.07.06.59.06.07.066.66.85.05.59.06.05.09.06.07.09XPhạm Thị Thùy Dương6

7.07.07.56.57.55.07.05.57.09.010.077.17.05.05.58.58.55.59.09.06.09Phạm Như Đại7

7.57.68.07.09.06.07.56.58.010.09.077.37.56.06.09.58.06.08.09.05.08XVương Thanh Hà8

6.97.06.56.59.07.06.06.09.05.010.076.67.05.56.09.07.35.56.08.05.06XTrần Thị Thủy Hà9

7.77.88.07.09.06.57.57.08.010.09.087.47.57.55.09.57.55.58.08.010.08XNguyễn Thị Thu Hiền10

5.96.05.55.57.06.07.05.56.04.08.065.76.05.55.06.34.35.57.07.04.07XXXH  Hoa Niê Kdăm11

7.88.18.07.09.06.58.07.010.010.010.087.27.05.55.59.07.86.09.07.08.09Nguyễn Đức Hoàng12

6.97.17.56.57.56.07.56.58.04.010.086.66.55.55.58.57.05.07.05.09.08Đinh Tiên Hoàng13

6.36.15.56.07.06.57.05.56.03.08.066.77.07.05.58.05.85.57.07.08.08XPhạm Khánh Huyền14

6.87.18.07.07.06.57.56.58.04.08.076.26.06.05.06.07.55.55.09.07.06XVũ Thị Sông Hương15

6.76.66.07.06.55.07.06.55.010.08.086.86.05.06.08.56.56.08.08.09.09XNguyễn Thị Kim Khánh16

7.57.66.57.09.07.08.06.57.010.010.087.46.56.07.09.09.06.08.08.07.09Nguyễn Quốc Khánh17

7.47.67.57.07.56.58.06.58.010.09.087.17.05.07.59.07.56.06.07.08.09XY Khăm Êban18

7.67.77.87.010.07.06.57.010.06.09.077.38.07.55.08.58.55.59.07.07.07XTrần Thị Khuyên19

7.47.77.06.510.06.58.06.08.010.010.086.87.05.55.08.37.55.09.06.08.09Trịnh Tuấn Kiệt20

7.37.47.07.09.06.57.06.08.09.08.087.17.06.06.08.09.05.56.08.08.09XNguyễn Thị Ngọc Linh21

7.37.58.07.08.57.06.06.58.09.09.077.07.05.56.08.08.55.510.07.06.08XPhạm Thị Thùy Linh22

7.57.67.06.59.06.58.06.59.09.010.077.27.55.56.59.08.05.56.07.09.09Trần Trung Nguyên23

7.98.18.07.59.07.08.07.09.010.09.097.67.06.56.09.59.55.58.09.09.09Trần Quyết24

7.37.47.57.08.06.57.07.06.010.08.087.26.55.06.09.57.86.08.08.010.09Nguyễn Văn Quyền25

6.26.36.55.56.55.07.06.08.06.08.055.95.54.05.58.07.05.06.06.05.08Trần Thanh Sáng26

5.75.65.05.55.05.57.07.05.07.04.055.85.05.55.56.86.56.04.06.07.06Nguyễn Quốc Sự27

6.56.56.56.05.55.56.56.08.07.09.086.56.05.55.58.07.55.07.06.07.09Nguyễn Hữu Tài28

7.67.78.06.59.06.57.56.58.010.010.077.37.55.56.09.07.56.09.08.08.08XĐinh Thị Hương Thảo29

6.56.56.57.56.55.05.06.56.07.09.086.55.05.06.58.59.05.07.06.06.09Tống Đăng Thông30

7.17.28.07.06.06.57.07.08.09.08.076.97.55.06.07.57.05.58.08.08.08XHoàng Thị Thùy Trang31

7.27.38.07.06.57.08.06.58.06.08.087.07.56.56.08.07.05.57.010.05.09XNguyễn Thị Trâm32

5.95.75.86.02.55.56.06.06.07.08.066.35.05.56.07.88.05.55.07.06.08Trần Công Trứ33

6.76.96.56.08.06.07.06.08.09.09.056.25.05.56.08.08.05.08.05.06.07XHoàng Lâm Trường34

6.46.66.85.07.55.05.56.58.010.010.056.05.05.55.08.56.55.07.06.06.07Nguyễn Phúc Vũ Công Tuyên35

6.96.97.05.09.05.07.56.09.09.09.056.87.05.55.08.36.86.08.07.08.08XLê Thị Cẩm Tú36

8.18.38.07.59.57.08.57.59.010.010.087.68.06.56.08.38.56.09.010.07.09XNguyễn Thị Vân37
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6.26.15.05.06.54.56.56.56.010.010.056.45.55.05.08.57.05.59.05.07.09Trần Xuân Vinh38

100380023.7971275.32Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên
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6.56.76.09.58.06.55.55.59.06.04.076.05.86.06.55.55.56.08.05.06.07XNguyễn Hà Thiên Ân1

6.25.95.08.55.55.05.56.05.05.09.066.86.06.58.55.56.08.06.07.08.07XHoàng Thị Duyên2

5.95.75.58.55.54.05.55.06.06.07.056.26.85.06.05.05.08.06.07.08.06Nguyễn Trí Đức3

8.08.08.59.58.07.57.57.09.07.07.088.08.89.09.06.57.08.09.05.08.09XNguyễn Thị Hạnh4

6.26.35.58.56.06.55.56.06.05.09.066.15.53.05.56.05.58.09.06.08.08Phạm Minh Hiếu5

5.25.15.06.55.05.05.53.05.05.07.055.34.02.52.55.56.08.08.07.08.06Phạm Minh Hiếu6

2.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.006.97.37.58.55.55.07.07.07.07.07Nguyễn Văn Hiếu7

6.66.66.58.06.56.06.55.06.08.08.076.56.37.57.55.05.07.07.06.07.07Trần Mạnh Hiệp8

6.56.25.08.06.55.06.06.54.09.06.087.17.09.59.05.55.07.09.04.07.08Lê Văn Hoàn9

5.04.76.03.55.02.55.04.56.06.06.035.64.55.05.05.55.57.07.06.07.06Vũ Huy Hoàng10

7.67.47.07.58.56.07.57.59.05.08.087.98.59.59.05.56.08.010.06.08.08XTrịnh Thị Hồng11

6.36.26.09.06.05.55.05.55.07.08.056.67.07.08.05.05.57.07.05.07.07XNguyễn Thị Ái Khanh12

6.15.95.58.56.55.04.55.07.03.07.076.66.36.58.06.06.57.03.07.07.08Nguyễn Thành Luân13

8.08.28.09.59.06.57.58.09.08.09.087.68.08.08.57.06.58.09.04.08.09XNguyễn Thị Mai14

8.18.18.08.58.59.07.58.09.06.08.088.28.89.08.07.07.08.010.08.08.09XNguyễn Thị Cẩm Nhung15

6.15.86.06.36.55.06.05.06.04.07.066.67.06.06.35.56.07.06.08.07.08Phạm Quốc Phước16

5.65.55.07.56.05.05.05.05.06.07.045.86.06.07.05.05.07.04.05.07.05Nguyễn Quang Thắng17

5.25.15.06.06.02.55.55.58.02.06.055.46.36.06.05.05.04.05.07.04.05XTrần Thị Thi18

7.67.67.59.38.05.07.57.09.08.08.087.58.38.09.56.05.07.09.08.07.08XNguyễn Lê Ngọc Thiện19

7.67.67.59.07.57.57.05.510.06.010.087.57.87.07.06.06.59.06.08.09.010XNguyễn Thị Thương20

6.66.85.58.36.57.57.06.09.05.07.076.37.36.04.55.55.07.07.08.07.07XNguyễn Thị Thường21

6.97.08.07.07.05.07.56.09.06.07.086.77.38.06.55.05.57.08.05.07.08XNguyễn Thị Thuỷ Tiên22

5.75.55.84.55.56.05.05.05.06.07.066.25.88.07.55.05.06.06.06.06.07Nguyễn Phú Tiến23

7.77.57.09.57.07.56.56.08.09.08.088.08.010.09.58.56.56.010.07.06.08Lê Ngọc Tới24

7.07.07.58.57.55.55.57.59.05.06.087.07.59.58.55.55.56.07.06.06.08XNguyễn Thị Huyền Trang25

5.35.45.56.55.05.54.05.04.06.09.055.15.04.54.55.05.07.05.03.07.05Đinh Duy Trường26

7.27.47.58.57.07.07.07.06.07.09.086.77.56.04.35.56.08.010.06.08.08XĐào Thị Anh Vân27

7.27.17.09.07.05.56.56.09.06.08.087.58.07.58.56.56.57.09.07.07.09XNguyễn Thị Yến Vi28

5.35.35.06.55.06.05.55.03.06.05.055.25.55.05.55.05.05.05.06.05.05Lại Văn Vĩnh29

1.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.005.25.55.55.55.05.05.04.06.05.05XXXH' YũmHMõk30

93.3286.72043.3134012103Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 5 năm 2014
Người Lập

Giáo Viên


